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MÔN TOÁN 9
ĐẠI SỐ
ÔN TẬP CHƯƠNG II
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	ÔN TẬP CHƯƠNG II

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Cách xác định hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biết
2/ Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng cho trước hoặc đi qua một điểm cho trước ?
3/ Giải bài toán bằng cách lập hàm số bậc nhất

	2.Nội dung bài hoc
	1/ Cách xác định hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến
a) Cách xác định hàm số bậc nhất đồng biến
Bước 1:  Xác định hệ số a của hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Hệ số a > 0 thì hàm số bậc nhất đồng biến.
b) Cách xác định hàm số bậc nhất nghịch biến
Bước 1:  Xác định hệ số a của hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Hệ số a < 0 thì hàm số bậc nhất nghịch biến.
2/Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng cho trước hoặc đi qua một điểm cho trước 
a) Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng cho trước 
Bước 1:  Xác định hệ số a của hai hàm số bậc nhất y = ax + b
          Bước 2: Cho 2 hệ số a của hai hàm số y = ax + b bằng nhau và tìm m.
b) Tìm m để hàm số đi qua một điểm cho trước
Bước 1:  Thay tọa độ điểm đã cho vào hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Giải phương trình tìm được m.


3/ Giải bài toán bằng cách lập hàm số bậc nhất
Bước 1: Chọn ẩn ( nếu có)
Bước 2: Lập hàm số ( dựa vào dữ liệu bài toán)

	3. LUYỆN TẬP
	Áp dụng: 
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến
A. y = x+3          B. y = -x +5           C. y = -2x – 3          D.  y = - 3x + 2
Câu 2: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến
A. y = x+3          B. y = -x +5           C. y = 2x – 3          D.  y = 3x + 2
Câu 3: Tìm m để hàm số y = ( 2m – 4) x + 5 đồng biến
2 m – 4 > 0  2 m > 4  m > 2
A. m = 2            B. m > 2                 C. m < 2                 D. Đáp án khác
Câu 4: Tìm m để hàm số y = ( - 3m + 6) x + 5 nghịch biến
-3m +6 < 0  -3m < - 6  m > 2
A. m = 2            B. m > 2                 C. m < 2                 D. Đáp án khác
Câu 5: Cho hàm số y = (m+1) x + 1 (d) và y = 2x + 3 (d’). Tìm m để (d) //(d’)
m +1 = 2  m = 1
A. m = - 1           B. m = 0                 C. m = 1                 D. m = 2
Câu 6: Cho hàm số y = 3x + 1 (d). Điểm nào thuộc đường thẳng (d)
A. ( 0; 3)            B. ( 1; 4)                 C. ( 1; 0)                 D. ( 2; 3)
Câu 7: Cho hàm số y = (m+1) x + 1 (d). Tìm m để A( 2; 3 ) thuộc đường thẳng (d)
3 = (m+1). 2 +1  (m +1).2 + 1 = 3  (m +1).2 = 3 – 1  (m+1).2 = 2  m + 1 = 1
  m = 0
A. m = - 1           B. m = 0                 C. m = 1                 D. m = 2
Câu 8. Công ty Viễn thông A cung cấp dịch vụ Internet với mức phí ban đầu là 400 000 đồng và phí hàng tháng là 50 000 đồng. Công ty Viễn thông B cung cấp dịch vụ Internet không tính phí ban đầu nhưng phí hàng tháng là 90 000 đồng. 
a/ Viết hai hàm số biểu thị mức tính phí khi sử dụng Internet của hai công ty Viễn thông A và công ty Viễn thông B?
b/ Hỏi gia đình ông C sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông A có lợi hơn? 


Bài làm
a) Gọi x là số tháng sử dụng dịch vụ internet
y là số tiền phải trả sau x tháng
công ty Viễn thông A: y = 50 000 x + 400 000
công ty Viễn thông B: y = 90 000 x
b) Để gia đình ông C sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông A có lợi hơn thì 50 000 x + 400 000 < 90 000 x
                        x > 10
Vậy gia đình ông C phải sử dụng trên 10 tháng thì chọn dịch vụ bên công ty A có lợi hơn
Câu 9: Một công ty A thiết lập một gian hàng thực phẩm và một gian hàng trò chơi tại hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao. Ban tổ chức hội chợ quy định, lệ phí cho gian hàng thực phẩm là  500000000 đồng, cộng với phí vệ sinh 1500000 đồng mỗi ngày. Lệ phí cho gian hàng trò chơi là  3000000000 đồng, cộng với  2500000 đồng phí vệ sinh mỗi ngày. 
a) Lập công thức y là số tiền phải trả cho cả 2 gian hàng trong x ngày
b) Hỏi Công ty A trả bao nhiêu tiền cho cả hai gian hàng trong 5 ngày ?
Bài làm
a) Công thức: y = 400 000 x + 8 000 000
b) Ta có: y = 400 000 x + 8 000 000
Thay x = 5 vào công thức ta được y = 400 000 . 5 + 8 000 000
y = 10 000 000
Vậy công ty A phải trả 10 000 000 đồng cho 2 gian hàng trong 5 ngày




PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
1/ Cách xác định hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến
a) Cách xác định hàm số bậc nhất đồng biến
Bước 1:  Xác định hệ số a của hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Hệ số a > 0 thì hàm số bậc nhất đồng biến.
b) Cách xác định hàm số bậc nhất nghịch biến
Bước 1:  Xác định hệ số a của hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Hệ số a < 0 thì hàm số bậc nhất nghịch biến.

ÁP DỤNG:
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến
B. y = x+3          B. y = -x +5           C. y = -2x – 3          D.  y = - 3x + 2
Câu 2: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến
B. y = x+3          B. y = -x +5           C. y = 2x – 3          D.  y = 3x + 2
Câu 3: Tìm m để hàm số y = ( 2m – 4) x + 5 đồng biến
2 m – 4 > 0  2 m > 4  m > 2
B. m = 2            B. m > 2                 C. m < 2                 D. Đáp án khác
Câu 4: Tìm m để hàm số y = ( - 3m + 6) x + 5 nghịch biến
-3m +6 < 0  -3m < - 6  m > 2
B. m = 2            B. m > 2                 C. m < 2                 D. Đáp án khác

2/Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng cho trước hoặc đi qua một điểm cho trước 
a) Tìm m để đường thẳng song song với đường thẳng cho trước 
Bước 1:  Xác định hệ số a của hai hàm số bậc nhất y = ax + b
          Bước 2: Cho 2 hệ số a của hai hàm số y = ax + b bằng nhau và tìm m.
b) Tìm m để hàm số đi qua một điểm cho trước
Bước 1:  Thay tọa độ điểm đã cho vào hàm số bậc nhất y = ax + b
Bước 2: Giải phương trình tìm được m.
ÁP DỤNG:
Câu 1: Cho hàm số y = (m+1) x + 1 (d) và y = 2x + 3 (d’). Tìm m để (d) //(d’)
m +1 = 2  m = 1
B. m = - 1           B. m = 0                 C. m = 1                 D. m = 2
Câu 2: Cho hàm số y = 3x + 1 (d). Điểm nào thuộc đường thẳng (d)
B. ( 0; 3)            B. ( 1; 4)                 C. ( 1; 0)                 D. ( 2; 3)
Câu 3: Cho hàm số y = (m+1) x + 1 (d). Tìm m để A( 2; 3 ) thuộc đường thẳng (d)
3 = (m+1). 2 +1  (m +1).2 + 1 = 3  (m +1).2 = 3 – 1  (m+1).2 = 2  m + 1 = 1
  m = 0
B. m = - 1           B. m = 0                 C. m = 1                 D. m = 2




3/ Giải bài toán bằng cách lập hàm số bậc nhất
Bước 1: Chọn ẩn ( nếu có)
Bước 2: Lập hàm số ( dựa vào dữ liệu bài toán)
ÁP DỤNG:
Câu 1. Công ty Viễn thông A cung cấp dịch vụ Internet với mức phí ban đầu là 400 000 đồng và phí hàng tháng là 50 000 đồng. Công ty Viễn thông B cung cấp dịch vụ Internet không tính phí ban đầu nhưng phí hàng tháng là 90 000 đồng. 
a/ Viết hai hàm số biểu thị mức tính phí khi sử dụng Internet của hai công ty Viễn thông A và công ty Viễn thông B?
b/ Hỏi gia đình ông C sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông A có lợi hơn? 
Bài làm
a) Gọi x là số tháng sử dụng dịch vụ internet
y là số tiền phải trả sau x tháng
công ty Viễn thông A: y = 50 000 x + 400 000
công ty Viễn thông B: y = 90 000 x
b) Để gia đình ông C sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông A có lợi hơn thì 50 000 x + 400 000 < 90 000 x
                        x > 10
Vậy gia đình ông C phải sử dụng trên 10 tháng thì chọn dịch vụ bên công ty A có lợi hơn
Câu 2: Một công ty A thiết lập một gian hàng thực phẩm và một gian hàng trò chơi tại hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao. Ban tổ chức hội chợ quy định, lệ phí cho gian hàng thực phẩm là  500000000 đồng, cộng với phí vệ sinh 1500000 đồng mỗi ngày. Lệ phí cho gian hàng trò chơi là  3000000000 đồng, cộng với  2500000 đồng phí vệ sinh mỗi ngày. 
a) Lập công thức y là số tiền phải trả cho cả 2 gian hàng trong x ngày
b) Hỏi Công ty A trả bao nhiêu tiền cho cả hai gian hàng trong 5 ngày ?
Bài làm
a) Công thức: y = 400 000 x + 8 000 000
b) Ta có: y = 400 000 x + 8 000 000
Thay x = 5 vào công thức ta được y = 400 000 . 5 + 8 000 000
y = 10 000 000
Vậy công ty A phải trả 10 000 000 đồng cho 2 gian hàng trong 5 ngày



PHẦN 3: BÀI TẬP
Câu 1.  Ba bạn An muốn mua 1 miếng đất hình vuông có diện tích là 2500 m2. Ông tính làm hàng rào xung quanh miếng đất bằng dây kẽm gai hết tất cả 3 000 000 đồng cả chi phí dây kẽm gai và công thợ làm.
a) Hãy viết hàm số tính tiền công thợ làm hàng rào y (đồng) theo x (đồng) với x là số tiền 1 mét dây kẽm gai?
b) Hỏi ba bạn trả bao nhiêu tiền công để thợ rào hết hàng rào? Biết rằng giá mỗi mét dây kẽm là 12 000 đồng.
Câu 2. 	Một cửa hàng sách cũ có một chính sách như sau: Nếu khách hàng đăng ký làm hội viên của cửa hàng sách thì mỗi năm phải đóng 50 000 đồng chi phí và chỉ phải mướn sách với giá 5000 đồng/quyển sách, còn nếu khách hàng không phải hội viên thì sẽ mướn sách với giá 10 000 đồng/quyển sách. Gọi y (đồng) là tổng số tiền mỗi khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách mà khách hàng mướn.
a) Lập hàm số của y theo x đối với khách hàng là hội viên và với khách hàng không phải là hội viên.
b) Nam là một hội viên của cửa hàng sách, năm ngoái Nam đã trả cho cửa hàng sách tổng cộng 170 000 đồng. Hỏi nếu Nam không phải là hội viên của cửa hàng sách thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
Hình học
CHỦ ĐỀ: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
Luyện tập

	1.Đặt vấn đề
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	1/ Vận dụng dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến?
2/ Vận dụng chất 2 tiếp tuyến cắt nhau?

	2.Nội dung bài hoc
	1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn:
Bài tập: Cho tam giác ABC,đường cao AH. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của (A; AH)


2/ Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau
Bài tập: Cho đường tròn tâm O và điểm A ngoài đường tròn vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC đến đường tròn ( A, B là tiếp điểm)
a) 
Chứng minh: OABC
b) Vẽ CD là đường kính của (O). Chứng minh : BD// AO
Bài làm
[image: ]

a)  OABC.
Ta có : AB=AC (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau )
OB = OC = R
OA là đường trung trực của BC 

 Vậy : OABC.
b) BD// AO
Vì AO là đường trung trực của BC nên HB = HC 
Ta lại có : OD= OC = R

Do đó : HO là đường trung bình của 

 BD// AO


	3. LUYỆN TẬP
	ỨNG DỤNG THỰC TẾ:
 Một vệ tinh A phát sóng về Trái Đất ở vị trí xa nhất là B (xem hình). Hãy tính khoảng cách truyền sóng AB ; biết bán kính Trái Đất là 6400 km và vệ tinh đang ở cách mặt đất 45 200 km         ( làm tròn tới hàng nghìn )
Bài làm
Gọi AB (km) là khoảng cách cần tìm
Khoảng cách từ vệ tinh đến tâm trái đất là:
6400 + 45200 = 51600 (km)
Độ dài AB là
OA2 = OB2 + AB2
AB2 = OA2 – OB2
AB = 51000 (km)
Khoảng cách truyền sóng khoảng 51000 km



PHẦN 2: TÀI LIỆU HỌC TẬP
1/ Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn:
Bài tập: Cho tam giác ABC,đường cao AH. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của (A; AH)


2/ Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau
Bài tập: Cho đường tròn tâm O và điểm A ngoài đường tròn vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC đến đường tròn ( A, B là tiếp điểm)
a) 
Chứng minh: OABC
b) Vẽ CD là đường kính của (O). Chứng minh : BD// AO
Bài làm
[image: ]

a)  OABC.
Ta có : AB=AC (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau )
OB = OC = R
OA là đường trung trực của BC 

 Vậy : OABC.
b) BD// AO
Vì AO là đường trung trực của BC nên HB = HC 
Ta lại có : OD= OC = R

Do đó : HO là đường trung bình của 

 BD// AO
3) ỨNG DỤNG THỰC TẾ:
 Một vệ tinh A phát sóng về Trái Đất ở vị trí xa nhất là B (xem hình). Hãy tính khoảng cách truyền sóng AB ; biết bán kính Trái Đất là 6400 km và vệ tinh đang ở cách mặt đất 45 200 km         ( làm tròn tới hàng nghìn )
Bài làm
Gọi AB (km) là khoảng cách cần tìm
Khoảng cách từ vệ tinh đến tâm trái đất là:
6400 + 45200 = 51600 (km)
Độ dài AB là
OA2 = OB2 + AB2
AB2 = OA2 – OB2
AB = 51000 (km)
Khoảng cách truyền sóng khoảng 51000 km
PHẦN 3: LUYỆN TẬP
Bài 1:Cho  đường tròn (O;R). Từ điểm A bên ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với (O)(B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC.

a. Chứng minh: AOBC tại H.
b. Kẻ đường kính BD của (O). Chứng minhDC // AO
[image: ]




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………
Lớp:………………………………..
Họ tên học sinh:……………………

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.
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